
A

1

Trường Cao 

đẳng An 

ninh mạng 

iSPACE

Tổ chức Giáo 

dục Pearson
Anh Quốc

Giấy chứng nhận số 

222/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

12/02/202

5

1. Ngành Nghệ thuật 

và Thiết kế, chuyên 

ngành Thiết kế đồ hoạ.

2. Ngành Máy tính với 

các chuyên ngành 

gồm: An ninh mạng, 

Kỹ thuật mạng, Kỹ 

thuật phần mềm.

Cao đẳng (Bằng  

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm, toàn 

thời gian  ở 

Việt Nam

Trụ sở chính: số 240 Võ 

Văn Ngân, phường Bình 

Thọ, thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

(nay là phường Thủ Đức, 

Tp Hồ Chí Minh)

2

Trường Cao 

đẳng Cơ 

điện Hà Nội

Học viện Box 

Hill
Úc

Giấy chứng nhận số 

2702/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

18/11/202

0

Đào tạo và đánh 

giá/Sư phạm dạy nghề

Sơ cấp (chứng chỉ 

bậc IV đào tạo và 

đánh giá TAE40116 

của Úc)

Chương 

trình đào tạo 

của úc, cấp 

chứng chỉ 

của Úc

06 tháng, toàn 

thời gian  ở 

Việt Nam

Trụ sở chính: số 160 phố 

Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội (nay là phường 

Phú Diễn, Hà Nội).

Chưa triển khai 

đào tạo từ khi 

cấp Giấy

3

Trường Cao 

đẳng Cơ 

điện và Xây 

Dựng Bắc 

Ninh

Trường Cao 

đẳng nghề Yên 

Đài, Trung 

Quốc

Trung 

Quốc

Giấy chứng nhận số 

2248/GCNĐKHĐL

K-GDNNGDTX 

31/12/202

5

1, Công nghệ điện khí 

tự động hóa;

2, Công nghệ Robot 

Công nghiệp

Cao đẳng (Bằng cao 

đẳng của Trường 

Cao đẳng nghề Yên 

Đài)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

03 năm: 2/3 

thời gian đào 

tạo tại Việt 

Nam và 1/3 

thời gian đào 

tạo tại Trung 

Quốc

Tại Việt Nam: trụ sở 

chính của Trường - Số 

188 đường Nguyễn Đăng 

Đạo, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh;

Tại Trung Quốc: Trường 

Cao đẳng nghề Yên Đài, 

Trung Quốc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI 

(Tính đến thời điểm ngày 20/8/2026)

TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

4

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ thông 

tin Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Trường Cao 

đẳng Du lịch và 

Công nghệ 

thông tin Úc 

(ACTIT)

Úc

Giấy chứng nhận số 

273/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

06/02/202

4
Công nghệ thông tin

- Bằng Diploma of 

Information 

Technology của Úc 

(Bậc 5 trong khung 

trình độ quốc gia 

Úc);

- Bằng Cao đẳng của 

Việt Nam

Chương 

trình đào tạo 

do 2 bên xây 

dựng, cấp 

bằng cao 

đẳng của 

Việt Nam và 

bằng cao 

đẳng của 

nước ngoài

03 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Trụ sở chính: 12 Trịnh 

Đình Thảo, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

(nay là 12 Trịnh Đình 

Thảo, phường Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh).

5

Trường Cao 

đẳng FPT 

Polytechnic 

(thời điểm 

cấp Giấy có 

tên Trường 

Cao đẳng 

Công nghệ 

Hà Nội)

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

2428/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 

23/10/202

0

1. Lập trình máy tính;

2. Thiết kế đồ họa;

3. Quản trị kinh 

doanh.

Cao đẳng (Bằng  

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Trụ sở chính: Km12 

đường Cầu Diễn, phường 

Phúc Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội

Đã chấm dứt 

hoạt động đào 

tạo tại địa điểm 

được cấp theo 

Quyết định số 

86/QĐ-

TCGDNN ngày 

24/4/2024 

5

Trường Cao 

đẳng FPT 

Polytechnic

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

1477/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 09/7/2021

 - Lập trình máy tính;

 - Thiết kế đồ họa;

 - Quản trị kinh doanh.

Cao đẳng (Bằng  

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Tại các địa điểm: 

(1) 137 Nguyễn Thị Thập, 

phường Hòa Minh, quận 

Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng; 

(2) 778/B1 Nguyễn Kiệm, 

Phường 4, quận Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh; 

(3) Số 41 Cách mạng 

tháng Tám, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ

Đã chấm dứt 

HĐĐT tại các 

địa điểm được 

cấp (Đà Nẵng, 

Tp. HCM theo 

Quyết định số 

86/QĐ-

TCGDNN ngày 

24/4/2024;  Cần 

Thơ theo Quyết 

định số 28/QĐ-

TCGDNN ngày 

12/02/2025)



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

5

Trường Cao 

đẳng FPT 

Polytechnic

MELBOURNE 

POLYTECHNI

C

Úc

Giấy chứng nhận số 

381/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 

10/03/202

3

1. Tiếp thị và truyền 

thông;

2. Phát triển sản phẩm 

sáng tạo;

3. Công nghệ Kỹ thuật 

- Thiết kế kỹ thuật cơ 

điện tử

Cao đẳng (Advanced 

Diploma)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Tại 02 địa điểm: (1) 

Km12 đường Cầu Diễn, 

phường Phúc Diễn, quận 

Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội; 

(2) 778/B1 Nguyễn Kiệm, 

Phường 4, quận Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh;  

Đã chấm dứt 

hoạt động đào 

tạo tại cả 2 địa 

điểm được cấp 

theo Quyết định 

số 86/QĐ-

TCGDNN ngày 

24/4/2024

5

Trường Cao 

đẳng FPT 

Polytechnic

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

264/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

  

06/2/2024

 1. Lập trình máy tính;

 2. Thiết kế đồ họa;

 3. Quản trị kinh 

doanh;

 4. Kỹ thuật - Công 

nghệ bán dẫn

Cao đẳng (Bằng  

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Tại 04 địa điểm: (1) 

Đường Trịnh Văn Bô, 

Phường Phương Canh, 

Quận Nam Từ Liêm, TP. 

Hà Nội (nay là phường 

Xuân Phương, Tp. Hà 

Nội); (2) Tòa nhà Savico 

số 66 Võ Văn Tần, 

Phường Chính Gián, Quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

(nay là phường Thanh 

Khê, Tp. Đà Nẵng); (3) 

Tòa nhà QTSC 9, lô 42, 

đường Số 3, Công viên 

Phần mềm Quang Trung, 

Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, Tp. Hồ Chí 

Minh (nay là phường 

Trung Mỹ Tây, Tp. 

HCM); (4) Số 41 Cách 

mạng tháng Tám, Phường 

An Hòa, Quận Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ

Chấm dứt 

HĐĐT tại địa 

điểm được cấp 

ở Cần Thơ từ 

ngày 

12/02/2025 theo 

Quyết định số 

28/QĐ-

TCGDNN. 



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

5

Trường Cao 

đẳng FPT 

Polytechnic

MELBOURNE 

POLYTECHNI

C

Úc

Giấy chứng nhận số 

265/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 06/2/2024

 1. Tiếp thị và truyền 

thông;

 2. Phát triển sản phẩm 

sáng tạo;

 3. Công nghệ Kỹ 

thuật - Thiết kế kỹ 

thuật cơ điện tử

Cao đẳng (Advanced 

Diploma)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Tại địa điểm:  (1) Đường 

Trịnh Văn Bô, Phường 

Phương Canh, Quận Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội (nay 

là phường Xuân Phương, 

Tp. Hà Nội); (2) Tòa nhà 

QTSC 9, lô 42, đường Số 

3, Công viên Phần mềm 

Quang Trung, Phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 

12, Tp. Hồ Chí Minh (nay 

là phường Trung Mỹ Tây, 

Tp. HCM)

5

Trường Cao 

đẳng FPT 

Polytechnic

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

206/GCNĐKHĐL

Đ-TCGDNN 

 12/2/2025

1. Máy tính (chuyên 

ngành Phân tích dữ 

liệu, Kỹ thuật phần 

mềm);

2. Kinh doanh (chuyên 

ngành Quản trị, 

Marketing, Mua sắm 

và quản lý cung ứng);

3. Nghệ thuật và Thiết 

kế (chuyên ngành 

Thiết kế đồ họa, Thiết 

kế nội thất);

4. Kỹ thuật (chuyên 

ngành Công nghệ bán 

dẫn)

Cao đẳng (Bằng  

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Khu dân cư Thường 

thạnh, phường Thường 

Thạnh, quận Cái Răng, 

Cần Thơ (nay là phường 

Cái Răng, Cần Thơ) 



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

5

Trường Cao 

đẳng FPT 

Polytechnic

MELBOURNE 

POLYTECHNI

C

Úc

Giấy chứng nhận số 

988/GCNĐKHĐL

K-GDNNGDTX 

 24/7/2025

1. Tiếp thị và truyền 

thông;

2. Phát triển sản phẩm 

sáng tạo;

3. Thiết kế đồ họa

Cao đẳng (Advanced 

Diploma)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Tại địa điểm: (1) Đường 

Trịnh văn Bô, phường 

Xuân Phương, TP. Hà 

Nội; (2) Tòa nhà Savico 

số 66 Võ Văn Tần, 

phường Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng; (3) Tòa nhà 

QTSC 9, lô 42, đường Số 

3, Công viên Phần mềm 

Quang Trung, phường 

Trung Mỹ Tây, Tp. Hồ 

Chí Minh; (4) Khu dân cư 

Thường thạnh, phường 

Cái Răng, TP. Cần Thơ; 

5

Trường Cao 

đẳng FPT 

Polytechnic

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

2026/GCNĐKHĐL

K-GDNNGDTX

  

02/12/202

5

Ngành Thể thao điện 

tử (Esports) với các 

chuyên ngành (Tổng 

hợp, Quản trị vận 

hành, Sản xuất, Hỗ trợ 

và đào tạo vận động 

viên)

Cao đẳng (Bằng 

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Tại địa điểm: (1) Đường 

Trịnh văn Bô, phường 

Xuân Phương, TP. Hà 

Nội; (2) Tòa nhà Savico 

số 66 Võ Văn Tần, 

phường Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng; (3) Tòa nhà 

QTSC 9, lô 42, đường Số 

3, Công viên Phần mềm 

Quang Trung, phường 

Trung Mỹ Tây, Tp. Hồ 

Chí Minh; (4) Khu dân cư 

Thường Thạnh, phường 

Cái Răng, TP. Cần Thơ

6

Trường Cao 

đẳng Hữu 

Nghị

Tổ chức Giáo 

dục Pearson
Anh Quốc

Giấy chứng nhận số 

957/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 21/5/2024
Ngành Thể thao điện 

tử ( Esports)

Cao đẳng (Bằng 

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Trụ sở chính: xã Diễn 

Thành, huyện Diễn Châu, 

Nghệ An (nay là xã Diễn 

Châu, Nghệ An) 



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

6

Trường Cao 

đẳng Hữu 

Nghị

Tổ chức Giáo 

dục Pearson
Anh Quốc

Giấy chứng nhận số 

220/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

 

12/02/202

5

Ngành Thể thao điện 

tử ( Esports)

Cao đẳng (Bằng 

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Lô 01-04, Số 431 đường 

Tam Trinh, phường 

Hoàng Văn Thụ, Hoàng 

Mai, Hà Nội (nay là 

phường Hoàng Mai, Hà 

Nội)

7

Trường Cao 

đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật 

Thái 

Nguyên

Trường Đại học 

Jeonju - Hàn 

Quốc

Hàn Quốc

Giấy chứng nhận số 

780/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

  

29/04/202

2 

1. Công nghệ thông 

tin, 

2. Công nghệ Kỹ thuật 

Điện - Điện tử, 

3. Công nghệ Kỹ thuật 

Cơ khí

Cao đẳng của Việt 

Nam

Chương 

trình đào tạo 

do 2 bên xây 

dựng, cấp 

bằng cao 

đẳng của 

Việt Nam

2,5 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Trụ sở chính: Tổ 8 

phường Thịnh Đán, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên)

Chưa triển khai 

đào tạo từ khi 

cấp Giấy

8

Trường Cao 

đẳng Kỹ 

thuật - Mỹ 

nghệ Việt 

Nam

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

854/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 05/5/2021

1. Quản trị mạng máy 

tính

2. Quản trị doanh 

nghiệp vừa và nhỏ

3. Thiết kế thời trang

Cao đẳng (Bằng 

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Trụ sở chính: Xã Dương 

Xá, huyện Gia Lâm, Hà 

Nội (nay là xã Gia Lâm, 

Hà Nội) 

9

Trường Cao 

đẳng Kỹ 

thuật Công 

nghệ Bà Rịa 

- Vũng Tàu

Học viện 

Chisholm
Úc

Giấy chứng nhận số 

410/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 

11/03/202

2

Cơ điện tử

 - Bậc 5 trong khung 

trình độ quốc gia Úc 

(bằng Diploma của 

Úc);

 - Cao đẳng trong hệ 

thống GDNN Việt 

Nam.

Chương 

trình đào tạo 

của 

Chisholm có 

bổ sung một 

số môn học 

của Việt 

Nam

03 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Trụ sở chính: Khu phố 

Thanh Tân, thị trấn Đất 

Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (nay là xã Đất Đỏ, 

Tp. Hồ Chí Minh)

Chưa triển khai 

đào tạo từ khi 

cấp Giấy, có 

VB xin chấm 

dứt nhưng chưa 

hoàn thiện thủ 

tục. 



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

10

Trường Cao 

đẳng Lương 

Thực - Thực 

phẩm

Trường Cao 

đẳng Hanyeong - 

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Giấy chứng nhận số 

750/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

25/4/2023 Tiếng Hàn quốc

Bằng Cao đẳng của 

Việt Nam và Bằng 

Cao đẳng của Hàn 

Quốc

Chương 

trình đào tạo 

do 2 bên xây 

dựng

03 năm: 01 

năm đào tạo tại 

Việt Nam và 

02 năm đào tạo 

Hàn Quốc

Tại Việt Nam, 02 địa 

điểm: (1) Trụ sở chính 

101B Lê Hữu Trác, quận 

Sơn Trà, Đà Nẵng (nay là 

phường An Hải, Đà 

Nẵng); (2) Phân hiệu 296 

Lương Hữu Phước, 

phường 15 quận 8 Tp. Hồ 

Chí Minh (nay là phường 

Phú Định, Tp. HCM);

Tại Hàn Quốc: Trường 

Cao đẳng Hanyeong 

11

Trường Cao 

đẳng Lý Tự 

Trọng 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Trường Cao 

đẳng Thành phố 

Glasgow 

(Vương Quốc 

Anh)

Vương 

quốc Anh

Giấy chứng nhận số 

1608/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 26/7/2021

1. Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí

2. Điện công nghiệp

3. Quản trị mạng máy 

tính

4. Lập trình máy tính

5. Ngôn ngữ Anh

Bằng cao đẳng của 

Việt Nam; Bằng 

Advanced Diploma 

của Trường Cao 

đẳng Thành phố 

Glasgow

Chương 

trình đào tạo 

do 2 bên xây 

dựng

2,5 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Trụ sở chính: 390 Hoàng 

Văn Thụ, Phường 4 quận 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh (nay là Phường Tân 

Sơn Nhất, Tp. HCM)

12

Trường Cao 

đẳng nghề 

Bách khoa 

Hà Nội

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

1021/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

 20/5/2021

1. Lập trình máy tính

2. Thiết kế đồ hoạ

3. Quản trị mạng máy 

tính

4. Quản trị doanh 

nghiệp vừa và nhỏ

Cao đẳng (Bằng 

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Số 17 Tạ Quang Bửu, 

phường Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội (nay là 

phường Bạch Mai, Hà 

Nội)



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

13

Trường Cao 

đẳng nghề 

Công nghiệp 

Hà Nội

Trường Đại học 

kỹ thuật nghề 

nghiệp Nam 

Ninh, Trung 

Quốc (Nanning 

Vocational and 

Technical 

University)

Trung 

Quốc

Giấy chứng nhận số 

123/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 

22/01/202

6

Điện tử Công nghiệp 

(hướng ngành Phát 

triển và ứng dụng sản 

phẩm thông minh)

Bằng cao đẳng Điện 

tử công nghiệp của 

Trường CĐN Công 

nghiệp Hà Nội; 

Bằng cao đẳng Phát 

triển và ứng dụng 

sản phẩm thông 

minh của Trường 

Đại học Kỹ thuật 

nghề nghiệp Nam 

Ninh (Trung Quốc)

Chương 

trình đào tạo 

do 2 bên xây 

dựng, cấp 

văn bằng của 

nước ngoài 

và Việt Nam

03 năm: 2/3 

thời gian đào 

tạo tại Việt 

Nam và 1/3 

thời gian đào 

tạo tại Trung 

Quốc

Tại Việt Nam: Trụ sở 

chính của Trường (Số 131 

phố Thái Thịnh, phường 

Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội);

Tại Trung Quốc: Trụ sở 

chính Trường Đại học kỹ 

thuật nghề nghiệp Nam 

Ninh 

14

Trường Cao 

đẳng quốc tế 

Pegasus

Trường Cao 

đẳng Pegasus
Úc

Giấy chứng nhận số 

1716/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 28/8/2019

1. Quản trị kinh 

doanh;

2. Quản trị khách sạn

Bậc 5 Khung trình 

độ quốc gia Úc 

(Diploma of 

Business);

Bậc 6 Khung trình 

độ quốc gia Úc 

(Advanced Diploma 

of Hospitality);

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

14

Trường Cao 

đẳng quốc tế 

Pegasus

Trường Cao 

đẳng Pegasus
Úc

Giấy chứng nhận số 

460/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

  

03/3/2020

 Quản trị kinh doanh;

 Quản trị khách sạn
Cao đẳng Việt Nam

Chương 

trình của Úc, 

bổ sung môn 

học của Việt 

Nam

2,5 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Chấm dứt đào 

tạo đối với 

ngành Quản trị 

kinh doanh 

(Bậc 5 Khung 

trình độ Úc đối 

với và Bằng cao 

đẳng Việt Nam) 

(VB số 702/PIC-

BC ngày 

07/02/2022)

Tại 02 địa điểm: (1)Khu 

đô thị mới Phú Mỹ An, 

phường Hòa Hải, quận 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

(nay là Phường Ngũ Hành 

Sơn, Đà Nẵng); (2) Tòa 

nhà 2/2C khu Đoàn Ngoại 

giao đoàn Vạn Phúc, 

phường Ngọc Khánh, Ba 

Đình, Hà Nội (nay là 

phường Ngọc Hà, Hà Nội)



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

14

Trường Cao 

đẳng quốc tế 

Pegasus

Tổ chức Giáo 

dục Pearson
Anh quốc

Giấy chứng nhận số 

2957/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 

22/12/202

1

Kinh doanh 

Cao đẳng (Bằng  

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Tại 02 địa điểm: (1) Khu 

đô thị mới Phú Mỹ An, 

phường Hòa Hải, quận 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

(nay là Phường Ngũ Hành 

Sơn, Đà Nẵng); (2) Tòa 

nhà 2/2C khu Đoàn Ngoại 

giao đoàn Vạn Phúc, 

phường Ngọc Khánh, Ba 

Đình, Hà Nội (nay là 

phường Ngọc Hà, Hà Nội)

14

Trường Cao 

đẳng quốc tế 

Pegasus

SISH 

INSTITUTE

(tên gọi cũ: 

SDH 

INSTITUTE) 

Singapore

Giấy chứng nhận số 

1655/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 16/8/2023

1. Quản trị khách sạn 

và du lịch;

2. Vận hành dịch vụ 

hàng không và lữ hành

Cao đẳng (Advanced 

Diploma);

Trung cấp 

(Diploma)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

Cao đẳng 2 

năm, lựa chọn: 

Toàn thời gian 

ở Việt Nam 

hoặc 12 tháng 

ở Việt Nam và 

12 tháng ở 

Singapore;

Trung cấp: 15 

tháng tại Việt 

Nam

Tại 02 địa điểm: (1) 

Đường Vùng Trung 3, 

Khu đô thị mới Phú Mỹ 

An, phường Hòa Hải, 

quận Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng (nay là Phường Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng); (2) 

Tòa nhà 2/2C khu Đoàn 

Ngoại giao đoàn Vạn 

Phúc, phường Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

(nay là phường Ngọc Hà, 

Hà Nội)

15

Trường Cao 

đẳng Văn 

Lang Sài 

Gòn

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

2629/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

 

18/11/202

1

1. Quản trị kinh doanh

2. Quản trị khách sạn

3. Thiết kế đồ họa

Cao đẳng (Bằng  

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm, toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Trụ sở chính 80/68 Dương 

Quảng Hàm, Phường 5, 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

(nay là phường An Nhơn, 

Tp. HCM)

Đã chấm dứt 

hoạt động đào 

tạo theo Quyết 

định số 15/QĐ-

GDNNGDTX 

ngày 

13/02/2026



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

16

Trường Cao 

đẳng Viễn 

Đông

University 

Hospital 

Knappschatft 

skrankenhaus 

Bochum GmbH

CHLB 

Đức

Giấy chứng nhận số 

1193/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 27/5/2020 Điều dưỡng

Cao đẳng (Bằng 

nghề của CHLB 

Đức)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

04 năm: 2 năm 

đào tạo tại Việt 

Nam và 2 năm 

đào tạo tại Đức 

(trường hợp 

chỉ học 2 năm 

ở Việt Nam sẽ 

bổ sung môn 

học chung để 

cấp bằng trung 

cấp nghề Điều 

Dưỡng của 

Việt Nam)

Tại trụ sở chính Trường 

(Lô 2, Công viên phần 

mềm Quang Trung, 

phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, Tp. HCM) và tại 

CHLB Đức (Trụ sở chính 

của University Hospital 

Knappschatft 

skrankenhaus Bochum 

GmbH - In der Schornau 

23-25 D-44892 Bochum)

17

Trường Cao 

đẳng Việt 

Mỹ

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

1192/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 27/5/2020

1. Thiết kế đồ hoạ, 

2. Thiết kế nội thất, 

3. Thiết kế thời trang, 

4. Quản trị khách sạn,

5. Quản trị Kinh 

doanh

Cao đẳng (Bằng  

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Tại trụ sở chính 5-11 

đường số 4, KDC Trung 

Sơn, Bình Hưng, Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

(nay là xã Bình Hưng, Tp. 

HCM)

17

Trường Cao 

đẳng Việt 

Mỹ

Trường Đại học 

Keiser 
Mỹ

Giấy chứng nhận số 

2235/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 

05/11/202

4

 (1) Quản trị kinh 

doanh

 (2) Công nghệ thông 

tin (3 hướng ngành: 

Lập trình, An ninh 

mạng, Mạng);

 (3) Khách sạn

 (4) Nghệ thuật đồ họa 

và thiết kế

Cao đẳng (bằng 

Associate of Arts/ 

Associate of 

Science)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm, toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

 - Ngành nghề (1) đào tạo 

tại địa điểm: Số 7, Đường 

23, phường Tân Phú, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

(nay là phường Tân Mỹ, 

Tp. HCM).

 - Ngành nghề (2), (3), (4) 

tại địa điểm: Số 21 Lê 

Quý Đôn, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh (nay là phường 

Xuân Hòa, Tp.HCM).



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

18

Trường Cao 

đẳng Kỹ 

thuật-Công 

nghệ Bách 

Khoa

Trường Cao 

đẳng Khoa học 

Công nghệ 

Chosun

Hàn Quốc

Giấy chứng nhận số 

519/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

 25/3/2024

1. Công nghệ ô tô, 

2. Cơ khí, 

3. Tự động hóa, 

4. Kinh doanh khởi 

nghiệp 

5. Nghệ thuật làm đẹp

Cao đẳng chuyên 

ngành

Chương 

trình đào tạo 

do 2 bên xây 

dựng, cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

03 năm: 1 năm 

đào tạo tại Việt 

Nam và 2 năm 

đào tạo tại Hàn 

Quốc

 - Tại Việt Nam: Trụ sở 

chính của Trường: xã Văn 

Bình, huyện Thường Tín, 

Hà Nội (nay là xã Thường 

Tín, Hà Nội);

- Tại Hàn Quốc: Tại 

Trường Cao đẳng Khoa 

học Công nghệ Chosun

19

Trường Cao 

đẳng Việt 

Mỹ Hà Nội 

(thời điểm 

cấp Giấy có 

tên Trường 

Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ 

thuật Hà 

Nội)

Broward 

College, bang 

Frorrida, Mỹ

Mỹ

Giấy chứng nhận số 

1895/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 30/8/2021

1. Quản trị Kinh 

doanh 

2. Quản trị Du lịch và 

Khách sạn 

3. Phát triển phần 

mềm

Cao đẳng (bằng 

Associate of Arts/ 

Associate of 

Science)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm, toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Phố Trịnh Văn Bô, 

phường Phương Canh, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

(nay là phường Xuân 

Phương, Hà Nội).

Đã chấm dứt 

hoạt động 

LKĐT theo QĐ 

số 189/QĐ-

GDNNGDTX 

ngày 

03/12/2025

19

Trường Cao 

đẳng Việt 

Mỹ Hà Nội

Pearson Nam Á 

(Pearson 

Education 

South Asia PTE 

LTD)

Anh Quốc 

(trụ sở 

Singapore

)

Giấy chứng nhận số 

1966/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN

 

01/10/202

4

1. Kinh doanh, 

2. Quản trị Khách sạn, 

3. Hội họa và Thiết kế, 

4. Máy tính

Cao đẳng (Bằng  

Btec Level 5 HND 

của Anh)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm, toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Phố Trịnh Văn Bô, 

phường Phương Canh, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

(nay là phường Xuân 

Phương, Hà Nội).

19

Trường Cao 

đẳng Việt 

Mỹ Hà Nội

Trường Đại học 

Keiser 
Mỹ

Giấy chứng nhận số 

2519/GCNĐKHĐL

K-TCGDNN 

 

12/12/202

4

1. Quản trị Kinh 

doanh

 2. Công nghệ thông 

tin (03 hướng ngành 

chuyên sâu: Lập 

trình/An ninh 

mạng/Mạng)

 3. Khách sạn

 4. Nghệ thuật Đồ họa 

và Thiết kế

Cao đẳng (bằng 

Associate of Arts/ 

Associate of 

Science)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm, toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Phố Trịnh Văn Bô, 

phường Phương Canh, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

(nay là phường Xuân 

Phương, Hà Nội).



TT

Tên cơ sở 

GDNN 

Việt Nam

Đối tác nước ngoài
Văn bản cho phép 

thực hiện LKĐT 

(Giấy chứng nhận 

ĐKHĐ LKĐT) 

hoặc Văn bản tự 

chủ quyết định 

liên kết

Ngày 

tháng 

năm văn 

bản cho 

phép/tự 

chủ 

Thời gian đào 

tạo
Ngành, nghề đào tạo

Tên đối tác 

nước ngoài

Tên Quốc 

gia/ Vùng 

lãnh thổ

Trình độ đào tạo; 

văn bằng, chứng 

chỉ

Ghi chú

Địa điểm đào tạo được 

cấp phép (hoặc tự chủ 

quyết định liên kết)

Hình thức 

liên kết

19

Trường Cao 

đẳng Việt 

Mỹ Hà Nội

Trường Đại học 

Keiser 
Mỹ

Giấy chứng nhận số 

1245/GCNĐKHĐL

K-GDNNGDTX 

 27/8/2025

1. Quản trị Kinh 

doanh

 2. Công nghệ thông 

tin (03 hướng ngành 

chuyên sâu: Lập 

trình/An ninh 

mạng/Mạng)

 3. Khách sạn

 4. Nghệ thuật Đồ họa 

và Thiết kế

Cao đẳng (bằng 

Associate of Arts/ 

Associate of 

Science)

Chương 

trình đào tạo 

của nước 

ngoài; cấp 

văn bằng của 

nước ngoài

02 năm, toàn 

thời gian ở 

Việt Nam

Số 252 Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Đô, Hà 

Nội.

B

1

Trường Cao 

đẳng Lào 

Cai

Trường Đại học 

Kỹ thuật nghề 

Giao thông Vân 

Nam, Trung 

Quốc 

Trung 

Quốc

Báo cáo số 135/BC-

CĐLC ngày 

17/7/2026; Đề án 

Tự chủ; Quyết định 

số 873/QĐ-CĐLC 

ngày 17/7/2026 về 

việc Tự chủ liên kết 

đào tạo nước ngoài; 

(Công văn số 

1736/GDNNGDTX-

GDNN ngày 

06/8/2026)

  

17/7/2026
Tiếng Trung Quốc

Bằng cao đẳng của 

Trường Cao đẳng 

Lào Cai (Việt Nam) 

và Bằng cao đẳng 

của Trường Đại học 

Kỹ thuật nghề Giao 

thông Vân Nam 

(Trung Quốc)

Chương 

trình đào tạo 

do 2 bên 

cùng xây 

dựng, cấp 

văn bằng của 

Việt Nam và 

nước ngoài

03 năm: 02 

năm tại Việt 

Nam và 1 năm 

tại Trung Quốc

Địa điểm đào tạo: 

+ Tại Việt Nam: Tổ dân 

phố số 20,

phường Cam Đường, tỉnh 

Lào Cai;

+ Tại Trung Quốc: Đại 

học Kỹ thuật nghề Giao 

thông Vân Nam

DANH SÁCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ QUYẾT ĐỊNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH

 (ĐIỀU 25 NGHỊ ĐỊNH 95/2026/NĐ-CP)


